
ĐÁP ÁN  TIẾNG VIỆT ÔN TẬP (TIẾT 2) 

 

1. Tìm từ ngữ vế các chủ điểm sau: 

a) Bảo vệ Tổ quốc 

– Từ ngữ cùng nghĩa với Tổ quốc : đất nước, giang sơn, non sông, nước nhà, …. 

– Từ ngữ chỉ hoạt động bảo vệ Tổ quốc : bảo vệ, gìn giữ, giữ gìn; canh giữ, tuần 

tra, chiến đấu, chống xâm lược, …. 

b) Sáng tạo 

– Từ ngữ chỉ trí thức : bác sĩ, giáo viên, giảng viên, kĩ sư, dược sĩ, nhà nghiên cứu, 

kiến trúc sư… 

– Từ ngữ chỉ hoạt động của trí thức : chữa bệnh, khám bệnh, giảng dạy, nghiên 

cứu, chế tạo, điều chế, sáng chế… 

c) Nghệ thuật 

– Từ ngữ chỉ những người hoạt động nghệ thuật : đạo diễn, diễn viên, vũ công, ca 

sĩ, nhạc sĩ, nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia, nhà điêu khắc, …. 

– Từ ngữ chỉ hoạt động nghệ thuật : biểu diễn, sáng tác, đóng phim, chụp ảnh, vẽ, 

trình diễn… 

– Từ ngữ chỉ các môn nghệ thuật : điện ảnh, điêu khắc, hội họa, âm nhạc, văn học, 

ảo thuật, ca kịch, kiến trúc…. 

2/ Đặt 3 câu với những từ vừa tìm được ở trên: 

- HS tự chọn và đặt câu ( chú ý đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm) 

 


